
 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 6/1 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

    TIN - TI.T Mai  

    AN - AN.T Phương  

    GDTC - TD.N Tân  

    GDTC - TD.N Tân  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TOAN - TO.Vĩnh CN - CN.Lan MT - MT.Nhân KHTN - TN.LHà LSĐL - SD.K Hồng  

KHTN - TN.LHà KHTN - TN.LHà NN1 - PHT.Tân VAN - VA.Nga LSĐL - SD.K Hồng  

NN1 - PHT.Tân KHTN - TN.LHà NN1 - PHT.Tân VAN - VA.Nga HĐTN3 - CN.Lan  

HĐTN2 - CN.Lan GDĐP - CN.Lan TOAN - TO.Vĩnh TOAN - TO.Vĩnh VAN - VA.Nga  

HĐTN1 - CN.Lan GDCD - GD.Chi LSĐL - SD.K Hồng TOAN - TO.Vĩnh VAN - VA.Nga  



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 6/2 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

    AN - AN.T Phương  

  GDTC - TD.N Tân  TIN - TI.T Mai  

  GDTC - TD.N Tân    

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN - CN.Lan NN1 - NN1.Duy TOAN - TO.Vĩnh TOAN - TO.Vĩnh VAN - VA.Nga  

TOAN - TO.Vĩnh GDĐP - CN.Lan NN1 - NN1.Duy HĐTN3 - TN.LHà VAN - VA.Nga  

TOAN - TO.Vĩnh GDCD - GD.Chi NN1 - NN1.Duy KHTN - TN.LHà KHTN - TN.LHà  

HĐTN2 - TN.LHà KHTN - TN.LHà LSĐL - SD.K Hồng VAN - VA.Nga LSĐL - SD.K Hồng  

HĐTN1 - TN.LHà KHTN - TN.LHà MT - MT.Nhân VAN - VA.Nga LSĐL - SD.K Hồng  



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 6/3 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

    GDTC - TD.N Tân  

    GDTC - TD.N Tân  

    AN - AN.T Phương  

    TIN - TI.T Mai  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LSĐL - SD.Thảo KHTN - TN.LHà NN1 - NN1.Duy LSĐL - SD.Thảo VAN - VA.Mai  

LSĐL - SD.Thảo NN1 - NN1.Duy TOAN - TO.Vĩnh TOAN - TO.Vĩnh CN - CN.Lan  

GDĐP - CN.Lan NN1 - NN1.Duy TOAN - TO.Vĩnh TOAN - TO.Vĩnh MT - MT.Nhân  

HĐTN2 - TO.Vĩnh VAN - VA.Mai GDCD - GD.Chi VAN - VA.Mai KHTN - TN.LHà  

HĐTN1 - TO.Vĩnh VAN - VA.Mai HĐTN3 - TO.Vĩnh KHTN - TN.LHà KHTN - TN.LHà  



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 6/4 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

  TIN - TI.T Mai    

  GDTC - TD.Huy    

  GDTC - TD.Huy    

  AN - AN.T Phương    

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN3 - TO.Thành VAN - VA.Mai NN1 - NN1.Hạnh VAN - VA.Mai KHTN - TN.Dung  

TOAN - TO.Thành NN1 - NN1.Hạnh NN1 - NN1.Hạnh LSĐL - SD.Như VAN - VA.Mai  

TOAN - TO.Thành KHTN - TN.Dung TOAN - TO.Thành TOAN - TO.Thành VAN - VA.Mai  

HĐTN2 - TO.Thành MT - MT.Nhân GDĐP - CN.Lan KHTN - TN.Dung LSĐL - SD.Như  

HĐTN1 - TO.Thành CN - CN.Lan GDCD - GD.Trực KHTN - TN.Dung LSĐL - SD.Như  



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 6/5 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

AN - AN.T Phương      

TIN - TI.T Mai      

 GDTC - TD.Huy     

 GDTC - TD.Huy     

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NN1 - NN1.Thu NN1 - NN1.Thu TOAN - TO.Thành TOAN - TO.Thành LSĐL - SD.Như  

NN1 - NN1.Thu MT - MT.Nhân TOAN - TO.Thành TOAN - TO.Thành KHTN - TN.Dung  

KHTN - TN.Dung VAN - VA.Mai CN - CN.Lan VAN - VA.Mai HĐTN3 - TN.Dung  

HĐTN2 - TN.Dung KHTN - TN.Dung GDCD - GD.Trực LSĐL - SD.Như VAN - VA.Mai  

HĐTN1 - TN.Dung KHTN - TN.Dung GDĐP - CN.Lan LSĐL - SD.Như VAN - VA.Mai  



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 6/6 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

  GDTC - TD.Luật    

HĐTN3 - VA.TThủy  GDTC - TD.Luật    

AN - AN.T Phương      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

VAN - VA.TThủy VAN - VA.TThủy GDCD - GD.Trực KHTN - TN.Dung CN - CN.Lan  

VAN - VA.TThủy VAN - VA.TThủy MT - MT.Nhân KHTN - TN.Dung LSĐL - SD.Như  

TIN - TI.T Mai GDĐP - VA.Ngân LSĐL - SD.Như NN1 - NN1.Thu LSĐL - SD.Như  

HĐTN2 - VA.TThủy NN1 - NN1.Thu TOAN - TO.Thành TOAN - TO.Thành KHTN - TN.Dung  

HĐTN1 - VA.TThủy NN1 - NN1.Thu TOAN - TO.Thành TOAN - TO.Thành KHTN - TN.Dung  



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 6/7 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 GDTC - TD.Luật     

 GDTC - TD.Luật  TIN - TI.T Mai   

   AN - AN.T Phương   

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TOAN - TO.Duyên TOAN - TO.Duyên CN - CN.Lan LSĐL - SD.Hảo KHTN - TN.H Trâm  

TOAN - TO.Duyên VAN - VA.NThảo GDCD - GD.Trực VAN - VA.NThảo KHTN - TN.H Trâm  

NN1 - NN1.Thu HĐTN3 - NN1.Thu TOAN - TO.Duyên VAN - VA.NThảo VAN - VA.NThảo  

HĐTN2 - NN1.Thu KHTN - TN.H Trâm MT - MT.Nhân NN1 - NN1.Thu LSĐL - SD.Hảo  

HĐTN1 - NN1.Thu KHTN - TN.H Trâm GDĐP - CN.C Hồng NN1 - NN1.Thu LSĐL - SD.Hảo  



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 6/8 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

    GDTC - TD.Luật  

    GDTC - TD.Luật  

   TIN - TI.T Mai   

   AN - AN.T Phương   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - TN.H Trâm KHTN - TN.H Trâm TOAN - TO.M Hiền NN1 - NN1.L Hằng MT - MT.Nhân  

TOAN - TO.M Hiền NN1 - NN1.L Hằng TOAN - TO.M Hiền NN1 - NN1.L Hằng GDĐP - CN.C Hồng  

TOAN - TO.M Hiền CN - CN.Lan HĐTN3 - TO.M Hiền LSĐL - SD.Hảo KHTN - TN.H Trâm  

HĐTN2 - TO.M Hiền VAN - VA.NThảo LSĐL - SD.Hảo VAN - VA.NThảo KHTN - TN.H Trâm  

HĐTN1 - TO.M Hiền VAN - VA.NThảo LSĐL - SD.Hảo VAN - VA.NThảo GDCD - GD.Chi  



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 6/9 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

AN - AN.T Phương      

TIN - TI.T Mai GDTC - TD.Luật     

 GDTC - TD.Luật     

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - TN.Huệ KHTN - TN.Huệ LSĐL - SD.Hảo VAN - VA.NThảo VAN - VA.NThảo  

KHTN - TN.Huệ KHTN - TN.Huệ LSĐL - SD.Hảo LSĐL - SD.Hảo VAN - VA.NThảo  

HĐTN3 - TO.Bích VAN - VA.NThảo TOAN - TO.Bích TOAN - TO.Bích CN - CN.C Hồng  

HĐTN2 - TO.Bích NN1 - NN1.L Hằng GDĐP - CN.C Hồng NN1 - NN1.L Hằng TOAN - TO.Bích  

HĐTN1 - TO.Bích MT - MT.Nhân GDCD - GD.Chi NN1 - NN1.L Hằng TOAN - TO.Bích  



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 6/10 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

  AN - AN.T Phương    

  TIN - TI.T Mai  GDTC - TD.Luật  

    GDTC - TD.Luật  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN3 - NN1.L Hằng MT - MT.Nhân GDĐP - CN.C Hồng TOAN - TO.Bích TOAN - TO.Bích  

NN1 - NN1.L Hằng VAN - VA.Ngân GDCD - GD.Chi VAN - VA.Ngân LSĐL - SD.Hảo  

NN1 - NN1.L Hằng NN1 - NN1.L Hằng LSĐL - SD.Hảo VAN - VA.Ngân LSĐL - SD.Hảo  

HĐTN2 - NN1.L Hằng KHTN - TN.NHà TOAN - TO.Bích KHTN - TN.NHà CN - CN.C Hồng  

HĐTN1 - NN1.L Hằng KHTN - TN.NHà TOAN - TO.Bích KHTN - TN.NHà VAN - VA.Ngân  



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 6/11 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

  AN - AN.T Phương    

  TIN - TI.T Mai    

  GDTC - TD.Luật    

  GDTC - TD.Luật    

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TOAN - TO.Bích NN1 - NN1.Hạnh TOAN - TO.Bích HĐTN3 - VA.Ngân CN - CN.C Hồng  

KHTN - TN.H Trâm KHTN - TN.H Trâm TOAN - TO.Bích NN1 - NN1.Hạnh LSĐL - SD.Khuyên  

VAN - VA.Ngân KHTN - TN.H Trâm MT - MT.Nhân NN1 - NN1.Hạnh TOAN - TO.Bích  

HĐTN2 - VA.Ngân GDCD - GD.Chi LSĐL - SD.Khuyên VAN - VA.Ngân VAN - VA.Ngân  

HĐTN1 - VA.Ngân GDĐP - CN.C Hồng LSĐL - SD.Khuyên VAN - VA.Ngân KHTN - TN.H Trâm  



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 6/12 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

    GDTC - TD.Tú  

    GDTC - TD.Tú  

    TIN - TI.T Mai  

    AN - AN.T Phương  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

VAN - VA.Ngân CN - CN.C Hồng TOAN - TO.Thủy NN1 - NN1.Liên TOAN - TO.Thủy  

GDĐP - TO.Bích KHTN - TN.Quê TOAN - TO.Thủy NN1 - NN1.Liên TOAN - TO.Thủy  

NN1 - NN1.Liên KHTN - TN.Quê HĐTN3 - NN1.Liên LSĐL - SD.Như VAN - VA.Ngân  

HĐTN2 - NN1.Liên VAN - VA.Ngân LSĐL - SD.Như KHTN - TN.Quê GDCD - GD.Chi  

HĐTN1 - NN1.Liên VAN - VA.Ngân LSĐL - SD.Như KHTN - TN.Quê MT - MT.Nhân  



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 6/13 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

   HĐTN3 - TI.T Mai   

   AN - AN.T Phương   

  GDTC - TD.Tú    

  GDTC - TD.Tú    

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TIN - TI.T Mai VAN - VA.NTuyền TOAN - TO.Duyên LSĐL - SD.Khuyên GDCD - GD.Chi  

VAN - VA.NTuyền VAN - VA.NTuyền TOAN - TO.Duyên LSĐL - SD.Khuyên KHTN - TN.THiền  

VAN - VA.NTuyền CN - CN.C Hồng LSĐL - SD.Khuyên NN1 - NN1.Liên KHTN - TN.THiền  

HĐTN2 - TI.T Mai TOAN - TO.Duyên NN1 - NN1.Liên KHTN - TN.THiền MT - MT.Nhân  

HĐTN1 - TI.T Mai TOAN - TO.Duyên NN1 - NN1.Liên KHTN - TN.THiền GDĐP - CN.C Hồng  



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 6/14 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

  TIN - TI.Vân    

  AN - AN.T Phương  GDTC - TD.Tú  

    GDTC - TD.Tú  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NN1 - NN1.Liên GDCD - GD.Chi NN1 - NN1.Liên KHTN - TN.THiền MT - MT.Mỹ  

VAN - VA.Định HĐTN3 - CN.C Hồng NN1 - NN1.Liên KHTN - TN.THiền VAN - VA.Định  

TOAN - TO.Duyên TOAN - TO.Duyên CN - CN.C Hồng GDĐP - TN.THiền LSĐL - SD.Khuyên  

HĐTN2 - CN.C Hồng VAN - VA.Định TOAN - TO.Duyên LSĐL - SD.Khuyên KHTN - TN.THiền  

HĐTN1 - CN.C Hồng VAN - VA.Định TOAN - TO.Duyên LSĐL - SD.Khuyên KHTN - TN.THiền  



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 6/15 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

  GDTC - TD.Tú    

  GDTC - TD.Tú    

  HĐTN3 - TI.Vân    

  TIN - TI.Vân    

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

VAN - VA.Định VAN - VA.Định LSĐL - SD.Khuyên KHTN - TN.Hòa VAN - VA.Định  

NN1 - NN1.Liên VAN - VA.Định LSĐL - SD.Khuyên KHTN - TN.Hòa MT - MT.Mỹ  

CN - CN.C Hồng GDĐP - VA.Định TOAN - TO.Thủy LSĐL - SD.Khuyên GDCD - GD.Chi  

HĐTN2 - TI.Vân KHTN - TN.Hòa TOAN - TO.Thủy NN1 - NN1.Liên TOAN - TO.Thủy  

HĐTN1 - TI.Vân KHTN - TN.Hòa AN - AN.T Phương NN1 - NN1.Liên TOAN - TO.Thủy  



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 7/1 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TD.Đ Dương NN1 - NN1.Duy GDCD - GD.Đảm VAN - VA.Hiến GDĐP - VA.NTuyền  

HĐTN2 - TD.Đ Dương NN1 - NN1.Duy TOAN - TO.Thủy VAN - VA.Hiến TOAN - TO.Thủy  

KHTN - TN.NHà KHTN - TN.NHà LSĐL - SD.Quốc NN1 - NN1.Duy LSĐL - SD.Quốc  

KHTN - TN.NHà VAN - VA.Hiến LSĐL - SD.Quốc TOAN - TO.Thủy MT - MT.Mỹ  

CN - CN.Sương VAN - VA.Hiến HĐTN3 - TD.Đ Dương TOAN - TO.Thủy KHTN - TN.NHà  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

    GDTC - TD.Đ Dương  

    GDTC - TD.Đ Dương  

  AN - AN.T Phương    

  TIN - TI.Vân    



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 7/2 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - VA.Định CN - CN.Sương LSĐL - SD.Quốc KHTN - TN.NHà LSĐL - SD.Quốc  

HĐTN2 - VA.Định HĐTN3 - VA.Định LSĐL - SD.Quốc KHTN - TN.NHà TIN - TI.Vân  

VAN - VA.Định NN1 - NN1.Duy GDCD - GD.Đảm GDĐP - VA.Thắng KHTN - TN.NHà  

VAN - VA.Định VAN - VA.Định NN1 - NN1.Duy TOAN - TO.Loan KHTN - TN.NHà  

TOAN - TO.Loan VAN - VA.Định NN1 - NN1.Duy TOAN - TO.Loan TOAN - TO.Loan  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

GDTC - TD.Đ Dương      

GDTC - TD.Đ Dương      

AN - AN.Minh      

MT - MT.Mỹ      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 7/3 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - VA.NTuyền GDĐP - TN.Hòa TOAN - TO.Loan VAN - VA.NTuyền KHTN - TN.NHà  

HĐTN2 - VA.NTuyền CN - CN.Sương TOAN - TO.Loan VAN - VA.NTuyền HĐTN3 - VA.NTuyền  

LSĐL - SD.K Hồng GDCD - GD.Đảm NN1 - NN1.Duy TOAN - TO.Loan VAN - VA.NTuyền  

VAN - VA.NTuyền KHTN - TN.NHà LSĐL - SD.K Hồng NN1 - NN1.Duy TOAN - TO.Loan  

KHTN - TN.NHà KHTN - TN.NHà LSĐL - SD.K Hồng NN1 - NN1.Duy TIN - TI.Vân  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

  AN - AN.Minh    

  MT - MT.Mỹ  GDTC - TD.Đ Dương  

    GDTC - TD.Đ Dương  



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 7/4 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TO.Loan KHTN - TN.NHà LSĐL - SD.K Hồng NN1 - NN1.Duy TOAN - TO.Loan  

HĐTN2 - TO.Loan KHTN - TN.NHà LSĐL - SD.K Hồng NN1 - NN1.Duy KHTN - TN.NHà  

GDĐP - CN.Dũng CN - CN.Sương TOAN - TO.Loan KHTN - TN.NHà HĐTN3 - TO.Loan  

TOAN - TO.Loan GDCD - GD.Đảm TOAN - TO.Loan VAN - VA.NTuyền VAN - VA.NTuyền  

LSĐL - SD.K Hồng NN1 - NN1.Duy TIN - TI.Vân VAN - VA.NTuyền VAN - VA.NTuyền  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

GDTC - TD.Đ Dương  AN - AN.Minh    

GDTC - TD.Đ Dương  MT - MT.Mỹ    



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 7/5 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TN.Huệ KHTN - TN.Huệ TOAN - TO.M Hiền VAN - VA.Thắng TOAN - TO.M Hiền  

HĐTN2 - TN.Huệ KHTN - TN.Huệ TOAN - TO.M Hiền VAN - VA.Thắng CN - CN.Sương  

KHTN - TN.Huệ VAN - VA.Thắng GDCD - GD.Trang LSĐL - SD.K Hồng TIN - TI.Vân  

VAN - VA.Thắng NN1 - NN1.Thu NN1 - NN1.Thu LSĐL - SD.K Hồng KHTN - TN.Huệ  

GDĐP - VA.Thắng HĐTN3 - TN.Huệ NN1 - NN1.Thu TOAN - TO.M Hiền LSĐL - SD.K Hồng  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 GDTC - TD.Huy     

 GDTC - TD.Huy     

MT - MT.Mỹ      

AN - AN.Minh      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 7/6 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - VA.Thắng KHTN - TN.H Trâm NN1 - NN1.Thu KHTN - TN.H Trâm VAN - VA.Thắng  

HĐTN2 - VA.Thắng KHTN - TN.H Trâm NN1 - NN1.Thu KHTN - TN.H Trâm VAN - VA.Thắng  

VAN - VA.Thắng GDCD - GD.Trang LSĐL - SD.Khuyên TOAN - TO.Diệu HĐTN3 - VA.Thắng  

CN - CN.Sương VAN - VA.Thắng TOAN - TO.Diệu LSĐL - SD.Khuyên TOAN - TO.Diệu  

GDĐP - CN.Dũng NN1 - NN1.Thu TOAN - TO.Diệu LSĐL - SD.Khuyên MT - MT.Mỹ  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

TIN - TI.Vân      

AN - AN.Minh      

GDTC - TD.Huy      

GDTC - TD.Huy      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 7/7 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TD.N Tân VAN - VA.Thắng HĐTN3 - TD.N Tân TOAN - TO.Diệu KHTN - TN.Trang  

HĐTN2 - TD.N Tân GDCD - GD.Trang GDĐP - CN.Dũng TOAN - TO.Diệu KHTN - TN.Trang  

LSĐL - SD.Khuyên NN1 - NN1.Liên NN1 - NN1.Liên KHTN - TN.Trang TOAN - TO.Diệu  

LSĐL - SD.Khuyên NN1 - NN1.Liên LSĐL - SD.Khuyên KHTN - TN.Trang VAN - VA.Thắng  

TOAN - TO.Diệu CN - CN.Sương MT - MT.Mỹ VAN - VA.Thắng VAN - VA.Thắng  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

AN - AN.Minh      

TIN - TI.Vân      

GDTC - TD.N Tân      

GDTC - TD.N Tân      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 7/8 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TO.Diệu KHTN - TN.Quê LSĐL - SD.Khuyên VAN - VA.NThảo TOAN - TO.Diệu  

HĐTN2 - TO.Diệu KHTN - TN.Quê LSĐL - SD.Khuyên VAN - VA.NThảo TOAN - TO.Diệu  

NN1 - NN1.L Hằng MT - MT.Mỹ NN1 - NN1.L Hằng KHTN - TN.Quê GDCD - GD.Trang  

TOAN - TO.Diệu VAN - VA.NThảo NN1 - NN1.L Hằng KHTN - TN.Quê CN - CN.Sương  

LSĐL - SD.Khuyên VAN - VA.NThảo GDĐP - CN.Dũng TOAN - TO.Diệu HĐTN3 - TO.Diệu  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

  GDTC - TD.N Tân    

  GDTC - TD.N Tân    

  TIN - TI.Vân    

  AN - AN.Minh    



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 7/9 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TN.Quê VAN - VA.NThảo MT - MT.Mỹ LSĐL - SD.Hảo CN - CN.Sương  

HĐTN2 - TN.Quê VAN - VA.NThảo NN1 - NN1.L Hằng TOAN - TO.Thủy GDCD - GD.Trang  

KHTN - TN.Quê HĐTN3 - TN.Quê TOAN - TO.Thủy VAN - VA.NThảo GDĐP - CN.Dũng  

NN1 - NN1.L Hằng KHTN - TN.Quê LSĐL - SD.Hảo VAN - VA.NThảo TOAN - TO.Thủy  

NN1 - NN1.L Hằng KHTN - TN.Quê LSĐL - SD.Hảo KHTN - TN.Quê TOAN - TO.Thủy  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

  AN - AN.Trường    

  TIN - TI.Vân    

  GDTC - TD.N Tân    

  GDTC - TD.N Tân    



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 7/10 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - CN.Sương GDCD - GD.Trang NN1 - NN1.Duy VAN - VA.Mai VAN - VA.Mai  

HĐTN2 - CN.Sương GDĐP - CN.Dũng NN1 - NN1.Duy VAN - VA.Mai VAN - VA.Mai  

CN - CN.Sương KHTN - TN.Trang LSĐL - SD.Hảo TOAN - TO.Thủy TOAN - TO.Thủy  

KHTN - TN.Trang NN1 - NN1.Duy TOAN - TO.Thủy LSĐL - SD.Hảo KHTN - TN.Trang  

KHTN - TN.Trang MT - MT.Mỹ TOAN - TO.Thủy LSĐL - SD.Hảo HĐTN3 - CN.Sương  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

  TIN - TI.Vân    

  AN - AN.Trường    

  GDTC - TD.Tú    

  GDTC - TD.Tú    



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 7/11 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - NN1.Ánh VAN - VA.Mai LSĐL - SD.Hảo KHTN - TN.Trang GDCD - GD.Trang  

HĐTN2 - NN1.Ánh VAN - VA.Mai LSĐL - SD.Hảo LSĐL - SD.Hảo TOAN - TO.M Hiền  

NN1 - NN1.Ánh CN - CN.Dũng MT - MT.Mỹ TOAN - TO.M Hiền VAN - VA.Mai  

NN1 - NN1.Ánh KHTN - TN.Trang GDĐP - CN.Dũng TOAN - TO.M Hiền VAN - VA.Mai  

HĐTN3 - NN1.Ánh KHTN - TN.Trang TOAN - TO.M Hiền NN1 - NN1.Ánh KHTN - TN.Trang  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

    GDTC - TD.Tú  

TIN - TI.Ngọt    GDTC - TD.Tú  

AN - AN.Trường      

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 7/12 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TN.Hòa NN1 - NN1.Hạnh NN1 - NN1.Hạnh VAN - VA.TThủy TOAN - TO.Hằng  

HĐTN2 - TN.Hòa NN1 - NN1.Hạnh TIN - TI.Ngọt VAN - VA.TThủy TOAN - TO.Hằng  

GDCD - GD.Trang KHTN - TN.Hòa LSĐL - SD.Như TOAN - TO.Hằng LSĐL - SD.Như  

AN - AN.Trường MT - MT.Mỹ LSĐL - SD.Như KHTN - TN.Hòa VAN - VA.TThủy  

KHTN - TN.Hòa HĐTN3 - TN.Hòa TOAN - TO.Hằng KHTN - TN.Hòa VAN - VA.TThủy  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 CN - CN.Dũng     

 GDĐP - CN.Dũng     

 GDTC - TD.Huy     

 GDTC - TD.Huy     



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 7/13 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TD.Tú KHTN - TN.Trang LSĐL - SD.Như TOAN - TO.M Hiền MT - MT.Mỹ  

HĐTN2 - TD.Tú KHTN - TN.Trang LSĐL - SD.Như TOAN - TO.M Hiền GDĐP - CN.Dũng  

KHTN - TN.Trang VAN - VA.TThủy TOAN - TO.M Hiền VAN - VA.TThủy KHTN - TN.Trang  

CN - CN.Dũng NN1 - NN1.Hạnh TOAN - TO.M Hiền VAN - VA.TThủy LSĐL - SD.Như  

VAN - VA.TThủy NN1 - NN1.Hạnh HĐTN3 - TD.Tú NN1 - NN1.Hạnh GDCD - GD.Trang  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

  GDTC - TD.Tú    

  GDTC - TD.Tú    

  AN - AN.Trường    

  TIN - TI.Ngọt    



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 7/14 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TD.Huy VAN - VA.TThủy HĐTN3 - TD.Huy TOAN - TO.Hằng LSĐL - SD.Như  

HĐTN2 - TD.Huy VAN - VA.TThủy NN1 - NN1.Hạnh TOAN - TO.Hằng LSĐL - SD.Như  

VAN - VA.TThủy KHTN - TN.H Trâm GDĐP - CN.Dũng KHTN - TN.H Trâm MT - MT.Mỹ  

NN1 - NN1.Hạnh KHTN - TN.H Trâm GDCD - GD.Trang KHTN - TN.H Trâm CN - CN.Dũng  

NN1 - NN1.Hạnh TOAN - TO.Hằng LSĐL - SD.Như VAN - VA.TThủy TOAN - TO.Hằng  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

GDTC - TD.Huy      

GDTC - TD.Huy      

TIN - TI.Ngọt      

AN - AN.Trường      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 7/15 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TN.THiền TOAN - TO.Hằng TIN - TI.Ngọt VAN - VA.Nga KHTN - TN.THiền  

HĐTN2 - TN.THiền VAN - VA.Nga MT - MT.Mỹ VAN - VA.Nga HĐTN3 - TN.THiền  

KHTN - TN.THiền NN1 - NN1.Hạnh TOAN - TO.Hằng NN1 - NN1.Hạnh LSĐL - SD.K Hồng  

LSĐL - SD.K Hồng KHTN - TN.THiền TOAN - TO.Hằng NN1 - NN1.Hạnh LSĐL - SD.K Hồng  

AN - AN.Trường KHTN - TN.THiền GDCD - GD.Trang TOAN - TO.Hằng VAN - VA.Nga  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 GDTC - TD.Luật     

 GDTC - TD.Luật     

 GDĐP - CN.Dũng     

 CN - CN.Dũng     



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 7/16 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - SD.Quốc GDĐP - CN.Dũng TOAN - TO.Hằng NN1 - NN1.Hạnh VAN - VA.Nga  

HĐTN2 - SD.Quốc TOAN - TO.Hằng GDCD - GD.Trang NN1 - NN1.Hạnh VAN - VA.Nga  

LSĐL - SD.Quốc VAN - VA.Nga NN1 - NN1.Hạnh VAN - VA.Nga TOAN - TO.Hằng  

LSĐL - SD.Quốc KHTN - TN.Huệ MT - MT.Mỹ KHTN - TN.Huệ TOAN - TO.Hằng  

HĐTN3 - SD.Quốc CN - CN.Dũng LSĐL - SD.Quốc KHTN - TN.Huệ KHTN - TN.Huệ  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

TIN - TI.Ngọt      

AN - AN.Trường      

  GDTC - TD.Luật    

  GDTC - TD.Luật    



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 7/17 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - GD.Trang VAN - VA.Nga GDCD - GD.Trang LSĐL - SD.K Hồng CN - CN.Dũng  

HĐTN2 - GD.Trang KHTN - TN.Hòa TOAN - TO.Hằng LSĐL - SD.K Hồng MT - MT.Mỹ  

KHTN - TN.Hòa TOAN - TO.Hằng LSĐL - SD.K Hồng KHTN - TN.Hòa VAN - VA.Nga  

KHTN - TN.Hòa TOAN - TO.Hằng NN1 - NN1.Liên TOAN - TO.Hằng VAN - VA.Nga  

HĐTN3 - GD.Trang NN1 - NN1.Liên NN1 - NN1.Liên VAN - VA.Nga GDĐP - CN.Dũng  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

  GDTC - TD.Luật    

  GDTC - TD.Luật    

  TIN - TI.Ngọt    

  AN - AN.Trường    



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 8/1 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - VA.LThúy GDTC - TD.Hiệp LSĐL - SD.Trinh LSĐL - SD.Trinh GDĐP - TN.Triều  

HĐTN2 - VA.LThúy GDTC - TD.Hiệp LSĐL - SD.Trinh KHTN - TN.Triều KHTN - TN.Triều  

HĐTN3 - VA.LThúy CN - CN.Hương GDCD - GD.Khoa TOAN - TO.Sơn TOAN - TO.Sơn  

VAN - VA.LThúy CN - CN.Hương AN - AN.Trường TOAN B2 - TO.Sơn TOAN - TO.Sơn  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

NN1 - HT.Nghĩa VAN - VA.LThúy MT - MT.Kết NN1 B2 - HT.Nghĩa KHTN - TN.Triều  

NN1 - HT.Nghĩa VAN - VA.LThúy TOAN - TO.Sơn NN1 B2 - HT.Nghĩa VAN - VA.LThúy  

VAN B2 - VA.LThúy KHTN - TN.Triều TOAN B2 - TO.Sơn NN1 - HT.Nghĩa TIN - TI.Dũng  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 8/2 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - NN1.Thoa KHTN - TN.Vũ NN1 B2 - NN1.Thoa NN1 - NN1.Thoa GDTC - TD.Hiệp  

HĐTN2 - NN1.Thoa KHTN - TN.Vũ TOAN B2 - TO.Sơn NN1 - NN1.Thoa GDTC - TD.Hiệp  

CN - CN. Thỏa VAN - VA.Tâm TIN - TI.Dũng HĐTN3 - NN1.Thoa AN - AN.Trường  

TOAN B2 - TO.Sơn VAN - VA.Tâm TOAN - TO.Sơn NN1 B2 - NN1.Thoa LSĐL - SD.Trinh  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

TOAN - TO.Sơn NN1 - NN1.Thoa LSĐL - SD.Trinh TOAN - TO.Sơn GDĐP - TN.Vũ  

TOAN - TO.Sơn MT - MT.Kết LSĐL - SD.Trinh VAN - VA.Tâm CN - CN. Thỏa  

VAN B2 - VA.Tâm KHTN - TN.Vũ GDCD - GD.Khoa KHTN - TN.Vũ VAN - VA.Tâm  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 8/3 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TO.Sơn CN - CN. Thỏa TOAN B2 - TO.Sơn TOAN - TO.Sơn AN - AN.Trường  

HĐTN2 - TO.Sơn MT - MT.Kết NN1 B2 - NN1.Thoa TOAN - TO.Sơn LSĐL - SD.Trinh  

GDCD - GD.Khoa KHTN - TN.Nhung NN1 - NN1.Thoa LSĐL - SD.Trinh GDTC - TD.Hiệp  

TIN - TI.Dũng KHTN - TN.Nhung NN1 - NN1.Thoa LSĐL - SD.Trinh GDTC - TD.Hiệp  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

VAN - VA.Tâm VAN - VA.Tâm HĐTN3 - TO.Sơn VAN B2 - VA.Tâm KHTN - TN.Nhung  

VAN - VA.Tâm VAN - VA.Tâm NN1 - NN1.Thoa TOAN - TO.Sơn GDĐP - TN.Triều  

TOAN - TO.Sơn KHTN - TN.Nhung NN1 B2 - NN1.Thoa TOAN B2 - TO.Sơn CN - CN. Thỏa  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 8/4 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - NN1.Chi NN1 - NN1.Chi AN - AN.Trường VAN B2 - VA.LTuyền TOAN B2 - TO.Lệ  

HĐTN2 - NN1.Chi NN1 - NN1.Chi TOAN - TO.Lệ NN1 B2 - NN1.Chi MT - MT.Kết  

KHTN - TN.Oanh VAN - VA.LTuyền GDTC - TD.Hiệp HĐTN3 - NN1.Chi LSĐL - SD.Khoa  

KHTN - TN.Oanh VAN - VA.LTuyền GDTC - TD.Hiệp KHTN - TN.Oanh LSĐL - SD.Khoa  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

TOAN B2 - TO.Lệ NN1 - NN1.Chi CN - CN. Thỏa TOAN - TO.Lệ CN - CN. Thỏa  

GDĐP - SD.Khoa NN1 B2 - NN1.Chi GDCD - GD.Khoa TOAN - TO.Lệ LSĐL - SD.Khoa  

KHTN - TN.Oanh TIN - TI.Dũng TOAN - TO.Lệ VAN - VA.LTuyền VAN - VA.LTuyền  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 8/5 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - VA.LTuyền VAN - VA.LTuyền CN - CN. Thỏa GDĐP - SD.T Dương GDTC - TD.Trọng  

HĐTN2 - VA.LTuyền AN - AN.Trường MT - MT.Kết VAN - VA.LTuyền GDTC - TD.Trọng  

TOAN - TO.Phong KHTN - TN.Oanh NN1 B2 - NN1.Chi LSĐL - SD.T Dương TOAN - TO.Phong  

CN - CN. Thỏa KHTN - TN.Oanh TOAN B2 - TO.Phong LSĐL - SD.T Dương TOAN - TO.Phong  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

TOAN B2 - TO.Phong HĐTN3 - VA.LTuyền NN1 B2 - NN1.Chi VAN - VA.LTuyền KHTN - TN.Oanh  

TIN - TI.Dũng GDCD - GD.Khoa NN1 - NN1.Chi VAN - VA.LTuyền VAN B2 - VA.LTuyền  

NN1 - NN1.Chi NN1 - NN1.Chi LSĐL - SD.T Dương KHTN - TN.Oanh TOAN - TO.Phong  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 8/6 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TO.Phong VAN - VA.Quyên TOAN - TO.Phong KHTN - TN.Oanh KHTN - TN.Oanh  

HĐTN2 - TO.Phong VAN - VA.Quyên CN - CN. Thỏa KHTN - TN.Oanh LSĐL - SD.K Phượng  

NN1 - NN1.Chi NN1 - NN1.Chi GDTC - TD.Trọng TOAN - TO.Phong MT - MT.Kết  

NN1 B2 - NN1.Chi NN1 B2 - NN1.Chi GDTC - TD.Trọng TOAN - TO.Phong AN - AN.Trường  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

GDĐP - TN.Triều GDCD - GD.Khoa VAN - VA.Quyên TOAN B2 - TO.Phong LSĐL - SD.K Phượng  

TOAN - TO.Phong CN - CN. Thỏa VAN - VA.Quyên HĐTN3 - TO.Phong LSĐL - SD.K Phượng  

TIN - TI.Dũng VAN B2 - VA.Quyên TOAN B2 - TO.Phong NN1 - NN1.Chi KHTN - TN.Oanh  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 8/7 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - VA.Hạnh KHTN - TN.Oanh TIN - TI.Dũng TOAN - TO.Phong TOAN B2 - TO.Phong  

HĐTN2 - VA.Hạnh KHTN - TN.Oanh TOAN B2 - TO.Phong TOAN - TO.Phong KHTN - TN.Oanh  

VAN - VA.Hạnh GDTC - TD.Trọng NN1 - NN1.Trâm NN1 - NN1.Trâm GDCD - GD.Khoa  

TOAN - TO.Phong GDTC - TD.Trọng MT - MT.Kết NN1 - NN1.Trâm GDĐP - VA.Hạnh  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

VAN - VA.Hạnh NN1 B2 - NN1.Trâm LSĐL - SD.K Phượng KHTN - TN.Oanh VAN - VA.Hạnh  

VAN - VA.Hạnh NN1 B2 - NN1.Trâm LSĐL - SD.K Phượng HĐTN3 - VA.Hạnh VAN B2 - VA.Hạnh  

TOAN - TO.Phong CN - CN. Thỏa CN - CN. Thỏa LSĐL - SD.K Phượng AN - AN.Trường  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 8/8 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TN.Triều GDTC - TD.Trọng MT - MT.Kết VAN B2 - VA.Quyên LSĐL - SD.T Dương  

HĐTN2 - TN.Triều GDTC - TD.Trọng TIN - TI.Dũng GDĐP - SD.T Dương TOAN - TO.Phong  

HĐTN3 - TN.Triều NN1 - NN1.Trâm TOAN B2 - TO.Phong KHTN - TN.Triều VAN - VA.Quyên  

CN - CN.Hào NN1 - NN1.Trâm GDCD - GD.Khoa KHTN - TN.Triều VAN - VA.Quyên  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

LSĐL - SD.T Dương KHTN - TN.Triều TOAN - TO.Phong NN1 B2 - NN1.Trâm TOAN B2 - TO.Phong  

LSĐL - SD.T Dương KHTN - TN.Triều TOAN - TO.Phong VAN - VA.Quyên AN - AN.Trường  

NN1 B2 - NN1.Trâm NN1 - NN1.Trâm CN - CN.Hào TOAN - TO.Phong VAN - VA.Quyên  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 8/9 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TO.Lệ KHTN - TN.Luân GDTC - TD.Bình KHTN - TN.Luân VAN - VA.Quyên  

HĐTN2 - TO.Lệ NN1 B2 - NN1.Trâm GDTC - TD.Bình KHTN - TN.Luân TOAN - TO.Lệ  

NN1 - NN1.Trâm GDCD - GD.Khoa TOAN B2 - TO.Lệ TOAN B2 - TO.Lệ LSĐL - SD.T Dương  

NN1 - NN1.Trâm AN - AN.Trường NN1 B2 - NN1.Trâm HĐTN3 - TO.Lệ LSĐL - SD.T Dương  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

NN1 - NN1.Trâm VAN - VA.Quyên TOAN - TO.Lệ LSĐL - SD.T Dương VAN B2 - VA.Quyên  

TOAN - TO.Lệ VAN - VA.Quyên TOAN - TO.Lệ TIN - TI.Phong CN - CN.Hào  

GDĐP - TN.Triều KHTN - TN.Luân MT - MT.Kết VAN - VA.Quyên CN - CN.Hào  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 8/10 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TI.Thùy VAN B2 - VA.Thanh TOAN - TO.Lệ TOAN - TO.Lệ MT - MT.Kết  

HĐTN2 - TI.Thùy GDCD - GD.Khoa AN - AN.Trường TOAN - TO.Lệ LSĐL - SD.T Dương  

VAN - VA.Thanh KHTN - TN.Luân GDTC - TD.Bình VAN - VA.Thanh TOAN B2 - TO.Lệ  

VAN - VA.Thanh KHTN - TN.Luân GDTC - TD.Bình KHTN - TN.Luân TOAN B2 - TO.Lệ  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

CN - CN.Hào KHTN - TN.Luân NN1 - NN1.Trâm VAN - VA.Thanh LSĐL - SD.T Dương  

NN1 B2 - NN1.Trâm CN - CN.Hào NN1 - NN1.Trâm NN1 - NN1.Trâm LSĐL - SD.T Dương  

GDĐP - SD.T Dương HĐTN3 - TI.Thùy TIN - TI.Thùy NN1 B2 - NN1.Trâm TOAN - TO.Lệ  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 8/11 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TN.Vũ NN1 B2 - NN1.Trâm GDĐP - NN1.Trâm NN1 B2 - NN1.Trâm GDTC - TD.Bình  

HĐTN2 - TN.Vũ CN - CN.Hào NN1 - NN1.Trâm NN1 - NN1.Trâm GDTC - TD.Bình  

TOAN - TO.Lệ CN - CN.Hào AN - AN.Trường KHTN - TN.Vũ VAN B2 - VA.LThảo  

TOAN - TO.Lệ MT - MT.Kết TOAN - TO.Lệ KHTN - TN.Vũ VAN - VA.LThảo  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

VAN - VA.LThảo KHTN - TN.Vũ LSĐL - SD.T Dương TIN - TI.Phong VAN - VA.LThảo  

VAN - VA.LThảo HĐTN3 - TN.Vũ LSĐL - SD.T Dương KHTN - TN.Vũ TOAN B2 - TO.Lệ  

TOAN - TO.Lệ GDCD - GD.Khoa NN1 - NN1.Trâm TOAN B2 - TO.Lệ LSĐL - SD.T Dương  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 8/12 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - CN. Thỏa MT - MT.Kết NN1 B2 - NN1.Ánh KHTN - TN.Vũ GDCD - GD.Khoa  

HĐTN2 - CN. Thỏa HĐTN3 - CN. Thỏa TIN - TI.Thùy KHTN - TN.Vũ AN - AN.Trường  

VAN B2 - VA.LTuyền KHTN - TN.Vũ TOAN - TO.C Nhung VAN - VA.LTuyền GDTC - TD.Bình  

GDĐP - TN.Triều CN - CN. Thỏa TOAN - TO.C Nhung VAN - VA.LTuyền GDTC - TD.Bình  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

LSĐL - SD.Quốc CN - CN. Thỏa NN1 - NN1.Ánh NN1 - NN1.Ánh VAN - VA.LTuyền  

LSĐL - SD.Quốc NN1 B2 - NN1.Ánh NN1 - NN1.Ánh TOAN B2 - TO.C 

Nhung 
TOAN - TO.C Nhung  

TOAN B2 - TO.C 

Nhung 
VAN - VA.LTuyền LSĐL - SD.Quốc TOAN - TO.C Nhung KHTN - TN.Vũ  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 8/13 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TO.C Nhung GDTC - TD.Bình LSĐL - SD.Lan VAN - VA.Thanh TOAN - TO.C Nhung  

HĐTN2 - TO.C Nhung GDTC - TD.Bình LSĐL - SD.Lan KHTN - TN.Nhung TOAN - TO.C Nhung  

LSĐL - SD.Lan AN - AN.Trường NN1 - NN1.Ánh TOAN B2 - TO.C 

Nhung 
KHTN - TN.Nhung  

GDCD - GD.Khoa NN1 B2 - NN1.Ánh NN1 - NN1.Ánh TOAN - TO.C Nhung KHTN - TN.Nhung  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

VAN - VA.Thanh VAN - VA.Thanh CN - CN.Hào TIN - TI.Thùy TOAN B2 - TO.C 

Nhung 
 

HĐTN3 - TO.C Nhung VAN - VA.Thanh VAN B2 - VA.Thanh NN1 - NN1.Ánh MT - MT.Kết  

CN - CN.Hào NN1 B2 - NN1.Ánh TOAN - TO.C Nhung GDĐP - SD.T Dương KHTN - TN.Nhung  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 8/14 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TN.Nhung AN - AN.Trường GDCD - GD.Khoa KHTN - TN.Nhung KHTN - TN.Nhung  

HĐTN2 - TN.Nhung KHTN - TN.Nhung NN1 B2 - NN1.Ánh TOAN - TO.C Nhung KHTN - TN.Nhung  

TOAN B2 - TO.C 

Nhung 
VAN - VA.Thanh GDTC - TD.Đ Dương NN1 - NN1.Ánh TOAN - TO.C Nhung  

TOAN - TO.C Nhung VAN - VA.Thanh GDTC - TD.Đ Dương GDĐP - TN.Nhung TOAN - TO.C Nhung  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

TOAN B2 - TO.C 

Nhung 
NN1 - NN1.Ánh LSĐL - SD.Quốc LSĐL - SD.Quốc MT - MT.Kết  

NN1 - NN1.Ánh HĐTN3 - TN.Nhung CN - CN.Hào LSĐL - SD.Quốc TIN - TI.Thùy  

VAN B2 - VA.Thanh CN - CN.Hào NN1 B2 - NN1.Ánh VAN - VA.Thanh VAN - VA.Thanh  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 8/15 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - CN.Hào NN1 - NN1.Ánh TOAN - TO.C Nhung TOAN B2 - TO.C 

Nhung 
GDTC - TD.Đ Dương  

HĐTN2 - CN.Hào NN1 - NN1.Ánh TOAN - TO.C Nhung NN1 - NN1.Ánh GDTC - TD.Đ Dương  

HĐTN3 - CN.Hào NN1 B2 - NN1.Ánh MT - MT.Kết LSĐL - SD.Lan KHTN - TN.Oanh  

AN - AN.Minh CN - CN.Hào TIN - TI.Thùy LSĐL - SD.Lan GDCD - GD.Khoa  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

KHTN - TN.Oanh VAN - VA.LThảo TOAN - TO.C Nhung VAN - VA.LThảo CN - CN.Hào  

KHTN - TN.Oanh VAN - VA.LThảo TOAN - TO.C Nhung VAN - VA.LThảo KHTN - TN.Oanh  

NN1 B2 - NN1.Ánh VAN B2 - VA.LThảo LSĐL - SD.Lan GDĐP - TI.Thùy TOAN B2 - TO.C 

Nhung 
 

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 9/1 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - NN1.Tiếng GDCD - GD.Khoa MT - MT.Nhân TOAN - TO.T Nga KHTN - TN.NHiền  

HĐTN2 - NN1.Tiếng VAN - VA.Tâm AN - AN.Minh LSĐL - SD.Trinh VAN B2 - VA.Tâm  

TOAN - TO.T Nga NN1 - NN1.Tiếng TOAN - TO.T Nga VAN B2 - VA.Tâm VAN - VA.Tâm  

KHTN - TN.NHiền NN1 B2 - NN1.Tiếng TOAN - TO.T Nga HĐTN3 - NN1.Tiếng VAN - VA.Tâm  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

NN1 - NN1.Tiếng TIN - TI.Thùy GDTC - TD.Trọng KHTN - TN.NHiền LSĐL - SD.Trinh  

NN1 - NN1.Tiếng NN1 B2 - NN1.Tiếng GDTC - TD.Trọng KHTN - TN.NHiền LSĐL - SD.Trinh  

TOAN B2 - TO.T Nga GDĐP - NN1.Tiếng TOAN B2 - TO.T Nga VAN - VA.Tâm CN - CN.Hương  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 9/2 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TO.T Nga NN1 B2 - PHT.Lĩnh TIN - TI.Thùy VAN - VA.Tâm VAN - VA.Tâm  

HĐTN2 - TO.T Nga CN - CN.Hương TOAN - TO.T Nga VAN - VA.Tâm GDCD - GD.Khoa  

NN1 - PHT.Lĩnh NN1 - PHT.Lĩnh AN - AN.Minh KHTN - TN.NHiền GDTC - TD.Trọng  

NN1 B2 - PHT.Lĩnh NN1 - PHT.Lĩnh MT - MT.Nhân GDĐP - VA.Tâm GDTC - TD.Trọng  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

LSĐL - SD.Trinh KHTN - TN.NHiền TOAN - TO.T Nga HĐTN3 - TO.T Nga VAN - VA.Tâm  

LSĐL - SD.Trinh KHTN - TN.NHiền TOAN - TO.T Nga TOAN B2 - TO.T Nga VAN B2 - VA.Tâm  

KHTN - TN.NHiền VAN B2 - VA.Tâm LSĐL - SD.Trinh TOAN - TO.T Nga TOAN B2 - TO.T Nga  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 9/3 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TN.NHiền VAN B2 - VA.Hạnh GDTC - TD.Trọng NN1 - NN1.Tiếng LSĐL - SD.Trinh  

HĐTN2 - TN.NHiền MT - MT.Nhân GDTC - TD.Trọng NN1 - NN1.Tiếng AN - AN.Minh  

NN1 B2 - NN1.Tiếng VAN - VA.Hạnh LSĐL - SD.Trinh TOAN B2 - TO.T Nga KHTN - TN.NHiền  

TOAN - TO.T Nga VAN - VA.Hạnh LSĐL - SD.Trinh KHTN - TN.NHiền KHTN - TN.NHiền  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

TOAN - TO.T Nga NN1 B2 - NN1.Tiếng GDCD - GD.Khoa NN1 - NN1.Tiếng TOAN B2 - TO.T Nga  

TOAN - TO.T Nga VAN - VA.Hạnh TIN - TI.Thùy GDĐP - NN1.Tiếng TOAN - TO.T Nga  

VAN - VA.Hạnh KHTN - TN.NHiền CN - CN.Hương VAN B2 - VA.Hạnh HĐTN3 - TN.NHiền  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 9/4 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - SD.Khoa NN1 - NN1.Tiếng LSĐL - SD.Khoa KHTN - TN.Hùng GDĐP - TO.Trúc  

HĐTN2 - SD.Khoa NN1 - NN1.Tiếng LSĐL - SD.Khoa KHTN - TN.Hùng VAN B2 - VA.LThảo  

VAN - VA.LThảo MT - MT.Nhân TIN - TI.Thùy VAN B2 - VA.LThảo TOAN - TO.Trúc  

VAN - VA.LThảo AN - AN.Minh GDCD - GD.Chi VAN - VA.LThảo TOAN - TO.Trúc  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

TOAN B2 - TO.Trúc GDTC - TD.Trọng CN - CN.Hương LSĐL - SD.Khoa HĐTN3 - SD.Khoa  

TOAN - TO.Trúc GDTC - TD.Trọng NN1 - NN1.Tiếng KHTN - TN.Hùng TOAN B2 - TO.Trúc  

NN1 B2 - NN1.Tiếng KHTN - TN.Hùng NN1 B2 - NN1.Tiếng VAN - VA.LThảo TOAN - TO.Trúc  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 9/5 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - NN1.Sá GDCD - GD.Chi GDĐP - NN1.Sá TOAN B2 - TO.Nhã VAN - VA.Thanh  

HĐTN2 - NN1.Sá AN - AN.Minh MT - MT.Nhân NN1 B2 - NN1.Sá VAN - VA.Thanh  

LSĐL - SD.Khoa GDTC - TD.Bình NN1 - NN1.Sá NN1 - NN1.Sá KHTN - TN.Hùng  

LSĐL - SD.Khoa GDTC - TD.Bình TOAN - TO.Nhã NN1 - NN1.Sá KHTN - TN.Hùng  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

NN1 B2 - NN1.Sá CN - CN.Hương VAN B2 - VA.Thanh HĐTN3 - NN1.Sá TOAN - TO.Nhã  

VAN B2 - VA.Thanh TIN - TI.Thùy TOAN - TO.Nhã VAN - VA.Thanh TOAN - TO.Nhã  

LSĐL - SD.Khoa VAN - VA.Thanh TOAN B2 - TO.Nhã KHTN - TN.Hùng KHTN - TN.Hùng  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 9/6 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TO.N Phượng CN - CN.Hương GDCD - GD.Chi TOAN - TO.N Phượng LSĐL - SD.Khoa  

HĐTN2 - TO.N Phượng VAN - VA.Thanh NN1 - NN1.Sá TOAN B2 - TO.N 

Phượng 
LSĐL - SD.Khoa  

TOAN B2 - TO.N 

Phượng 
AN - AN.Minh TOAN - TO.N Phượng KHTN - TN.Hùng VAN - VA.Thanh  

NN1 B2 - NN1.Sá MT - MT.Nhân TOAN - TO.N Phượng VAN - VA.Thanh VAN B2 - VA.Thanh  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

KHTN - TN.Hùng NN1 - NN1.Sá GDTC - TD.Bình KHTN - TN.Hùng TOAN - TO.N Phượng  

KHTN - TN.Hùng NN1 - NN1.Sá GDTC - TD.Bình HĐTN3 - TO.N Phượng VAN B2 - VA.Thanh  

NN1 B2 - NN1.Sá GDĐP - NN1.Sá VAN - VA.Thanh LSĐL - SD.Khoa TIN - TI.Thùy  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 9/7 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TO.Nhã NN1 - NN1.Sá TOAN - TO.Nhã NN1 - NN1.Sá AN - AN.Minh  

HĐTN2 - TO.Nhã NN1 - NN1.Sá TOAN - TO.Nhã TOAN B2 - TO.Nhã GDCD - GD.Chi  

TOAN - TO.Nhã KHTN - TN.Hùng MT - MT.Nhân VAN - VA.Quyên HĐTN3 - TO.Nhã  

TIN - TI.Thùy KHTN - TN.Hùng NN1 B2 - NN1.Sá VAN - VA.Quyên LSĐL - SD.Lan  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

VAN B2 - VA.Quyên GDTC - TD.Bình LSĐL - SD.Lan VAN B2 - VA.Quyên KHTN - TN.Hùng  

NN1 B2 - NN1.Sá GDTC - TD.Bình LSĐL - SD.Lan TOAN - TO.Nhã VAN - VA.Quyên  

KHTN - TN.Hùng CN - CN.Hương VAN - VA.Quyên GDĐP - NN1.Sá TOAN B2 - TO.Nhã  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 9/8 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TN.Phương AN - AN.Minh NN1 - NN1.Chi NN1 B2 - NN1.Chi GDCD - GD.Chi  

HĐTN2 - TN.Phương KHTN - TN.Phương NN1 - NN1.Chi VAN - VA.Quyên VAN - VA.Quyên  

KHTN - TN.Phương VAN - VA.Quyên TOAN - TO.Nhã TOAN - TO.Nhã LSĐL - SD.Lan  

KHTN - TN.Phương VAN - VA.Quyên NN1 B2 - NN1.Chi TOAN - TO.Nhã GDĐP - TO.Nhã  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

NN1 - NN1.Chi MT - MT.Kết TOAN B2 - TO.Nhã TOAN - TO.Nhã LSĐL - SD.Lan  

VAN B2 - VA.Quyên TIN - TI.Dũng CN - CN.Hương KHTN - TN.Phương LSĐL - SD.Lan  

VAN B2 - VA.Quyên HĐTN3 - TN.Phương GDTC - TD.Hiệp TOAN B2 - TO.Nhã GDTC - TD.Hiệp  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 9/9 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - SD.Lan VAN - VA.LThúy TOAN - TO.N Phượng LSĐL - SD.Lan TOAN - TO.N Phượng  

HĐTN2 - SD.Lan VAN - VA.LThúy TOAN B2 - TO.N 

Phượng 
HĐTN3 - SD.Lan TOAN - TO.N Phượng  

AN - AN.Minh GDCD - GD.Chi LSĐL - SD.Lan KHTN - TN.Phương VAN - VA.LThúy  

TOAN B2 - TO.N 

Phượng 
KHTN - TN.Phương LSĐL - SD.Lan NN1 - NN1.Chi VAN - VA.LThúy  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

VAN B2 - VA.LThúy KHTN - TN.Phương GDTC - TD.Hiệp NN1 - NN1.Chi CN - CN.Hương  

NN1 B2 - NN1.Chi KHTN - TN.Phương GDTC - TD.Hiệp NN1 - NN1.Chi TIN - TI.Dũng  

GDĐP - TN.Phương MT - MT.Kết NN1 B2 - NN1.Chi TOAN - TO.N Phượng VAN B2 - VA.LThúy  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 9/10 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TI.Dũng NN1 - NN1.Thoa LSĐL - SD.K Phượng KHTN - TN.Phương VAN - VA.LThúy  

HĐTN2 - TI.Dũng NN1 - NN1.Thoa LSĐL - SD.K Phượng KHTN - TN.Phương VAN - VA.LThúy  

TIN - TI.Dũng VAN - VA.LThúy GDCD - GD.Chi TOAN - TO.N Phượng TOAN B2 - TO.N 

Phượng 
 

NN1 - NN1.Thoa VAN - VA.LThúy AN - AN.Minh GDĐP - TO.N Phượng MT - MT.Kết  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

KHTN - TN.Phương HĐTN3 - TI.Dũng TOAN - TO.N Phượng KHTN - TN.Phương GDTC - TD.Hiệp  

VAN B2 - VA.LThúy CN - CN.Hương TOAN - TO.N Phượng LSĐL - SD.K Phượng GDTC - TD.Hiệp  

NN1 B2 - NN1.Thoa VAN B2 - VA.LThúy TOAN B2 - TO.N 

Phượng 
NN1 B2 - NN1.Thoa TOAN - TO.N Phượng  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 9/11 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - TO.Trúc KHTN - TN.Hùng AN - AN.Minh VAN - VA.LThảo VAN B2 - VA.LThảo  

HĐTN2 - TO.Trúc KHTN - TN.Hùng GDCD - GD.Chi VAN - VA.LThảo TOAN B2 - TO.Trúc  

TOAN - TO.Trúc GDTC - TD.Hiệp CN - CN.Hương GDĐP - TO.Trúc LSĐL - SD.K Phượng  

TOAN - TO.Trúc GDTC - TD.Hiệp LSĐL - SD.K Phượng TOAN - TO.Trúc LSĐL - SD.K Phượng  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

NN1 - NN1.Thoa KHTN - TN.Hùng NN1 - NN1.Thoa TOAN B2 - TO.Trúc TIN - TI.Dũng  

NN1 - NN1.Thoa KHTN - TN.Hùng MT - MT.Kết NN1 B2 - NN1.Thoa VAN - VA.LThảo  

VAN - VA.LThảo NN1 B2 - NN1.Thoa HĐTN3 - TO.Trúc TOAN - TO.Trúc VAN B2 - VA.LThảo  

      



 

 

THCS Tân Thạnh Đông 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Lớp 9/12 
 (Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN1 - SD.K Phượng GDĐP - VA.Tâm GDTC - TD.Hiệp TOAN - TO.Trúc VAN - VA.Hạnh  

HĐTN2 - SD.K Phượng VAN B2 - VA.Hạnh GDTC - TD.Hiệp TOAN - TO.Trúc VAN - VA.Hạnh  

NN1 B2 - NN1.Thoa NN1 - NN1.Thoa LSĐL - SD.K Phượng LSĐL - SD.K Phượng AN - AN.Minh  

VAN - VA.Hạnh NN1 - NN1.Thoa CN - CN.Hương LSĐL - SD.K Phượng GDCD - GD.Chi  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

TIN - TI.Dũng VAN B2 - VA.Hạnh TOAN - TO.Trúc NN1 B2 - NN1.Thoa KHTN - TN.NHiền  

KHTN - TN.NHiền NN1 - NN1.Thoa TOAN - TO.Trúc TOAN B2 - TO.Trúc KHTN - TN.NHiền  

TOAN B2 - TO.Trúc VAN - VA.Hạnh HĐTN3 - SD.K Phượng KHTN - TN.NHiền MT - MT.Kết  

      


